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         Kính gửi: Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh Thái Nguyên 
 

Sở Tư pháp nhận được công văn số 309/TTT-HCC ngày 29/8/2023 của 

Trung tâm Thông tin - Văn phòng UBND tỉnh về việc trả lời câu hỏi, phản ánh 

của công dân trên Cổng Thông tin tỉnh Thái Nguyên, qua nghiên cứu các quy 

định pháp luật hiện hành, Sở Tư pháp trả lời ý kiến của công dân Nguyễn Văn 

Hà như sau: 

  Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2010) có quy 

định về lý lịch tư pháp và phiếu lý lịch tư pháp như sau:  

“Lý lịch tư pháp là lý lịch về án tích của người bị kết án bằng bản án, 

quyết định hình sự của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, tình trạng thi hành án và 

về việc cấm cá nhân đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp 

tác xã trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản” 

(Khoản 1, Điều 2). 

“Phiếu lý lịch tư pháp là phiếu do cơ quan quản lý cơ sở dữ liệu lý lịch tư 

pháp cấp có giá trị chứng minh cá nhân có hay không có án tích; bị cấm hay 

không bị cấm đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã 

trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản” (Khoản 

4, Điều 2). 

Như vậy, theo quy định của Luật Lý lịch tư pháp năm 2009, Sở Tư pháp 

chỉ cấp phiếu lý lý lịch tư pháp cho cá nhân, tổ chức mà không cấp giấy xác 

nhận dân sự. Công an xã cũng không có thẩm quyền cấp phiếu lý lịch tư pháp. 

Để chứng minh cá nhân có hay không có án tích, có bị cấm hay không bị cấm 

đảm nhiệm chức vụ, thành lập, quản lý doanh nghiệp, hợp tác xã trong trường 

hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị Tòa án tuyên bố phá sản, công dân Việt Nam có 

thể đến Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia (trong trường hợp không xác định 

được nơi thường trú hoặc nơi tạm trú) hoặc Sở Tư pháp nơi công dân đang đăng 

ký cư trú để xin cấp phiếu lý lịch tư pháp (phiếu số 1 hoặc phiếu số 2). 

Các nội dung của thủ tục hành chính yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp đã 

được công khai trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Thái 

Nguyên Để tìm hiểu nội dung thủ tục hành chính, công dân truy cập vào địa chỉ 

https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/, mục THỦ TỤC HÀNH CHÍNH và 

https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/
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tìm kiếm tên thủ tục: Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người 

nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam. 

          Công dân có thể nộp hồ sơ yêu cầu cấp phiếu Lý lịch tư pháp qua các 

hình thức sau:  

+ Nộp trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thái Nguyên 

(địa chỉ số 17 đường Đội Cấn, phường Trưng Vương, thành phố Thái Nguyên, 

tỉnh Thái Nguyên). 

+ Nộp trực tuyến tại https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/  

+ Nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính tại các điểm  Bưu điện Việt Nam 

(Vietnam Post). 

- Thành phần hồ sơ: 

Trường hợp công dân tự nộp hồ sơ: 

+ Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 

03/2013/TT-LLTP) 

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì 

phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối 

chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật). 

Trường hợp ủy quyền nộp hồ sơ: 

+ Tờ khai yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 

04/2013/TT-LLTP). 

+ Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ 

tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (trường hợp người được ủy quyền là 

cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền). 

Văn bản ủy quyền phải được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp 

luật Việt Nam; Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân 

hoặc hộ chiếu của người được ủy quyền 

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc thẻ Căn cước công dân hoặc hộ 

chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp (Trường hợp nộp bản chụp thì 

phải xuất trình bản chính để đối chiếu. Trường hợp không có bản chính để đối 

chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật). 

- Phí:   

+ Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp: 200.000 đồng/lượt/người; 

 + Phí cung cấp thông tin lý lịch tư pháp của sinh viên, người có công với 

cách mạng, thân nhân liệt sỹ (gồm cha đẻ, mẹ đẻ, vợ (hoặc chồng), con (con đẻ, 

con nuôi), người có công nuôi dưỡng liệt sỹ): 100.000 đồng/lượt/người;  

+Trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đề nghị cấp trên 02 

phiếu lý lịch tư pháp trong một hồ sơ yêu cầu, thì kể từ phiếu thứ 3 trở đi tổ 

https://dichvucong.thainguyen.gov.vn/
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chức thu phí được thu thêm 5.000 đồng/phiếu để bù đắp chi phí cần thiết cho 

việc in mẫu phiếu lý lịch tư pháp; 

+ Các trường hợp được miễn phí: Trẻ em theo quy định tại Luật Bảo vệ, 

chăm sóc và giáo dục trẻ em; người cao tuổi theo quy định tại Luật Người cao 

tuổi; người khuyết tật theo quy định tại Luật Người khuyết tật; người thuộc hộ 

nghèo, người cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số ở các 

xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu 

theo quy định của pháp luật. 

- Thời gian giải quyết:   

+ Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu hợp lệ. 

 + Trường hợp người được yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp là công dân 

Việt Nam đã cư trú ở nhiều nơi hoặc có thời gian cư trú ở nước ngoài, người 

nước ngoài, trường hợp phải xác minh về điều kiện đương nhiên được xóa án 

tích thì thời hạn không quá 15 ngày. 

Trên đây là nội dung trả lời câu hỏi, phản ánh của công dân Nguyễn Văn 

Hà trên Cổng Thông tin tỉnh Thái Nguyên, Sở Tư pháp gửi Trung tâm Thông tin 

– Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh để tổng hợp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Văn phòng Sở; 

- Lưu: VT, BTHCTP. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sơn 
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